          UBND XÃ MINH TÂN
   TRƯỜNG MN MINH THUẬN
	


                                                   BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ IX: MÙA HÈ VỚI BÉ                                                                       
                                                                          Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 30/03 - 24/04/2026 lớp NTB
                                                                           Giáo viên: Bùi Thị Thanh (Tuần I, III)
                                                                                              Phạm Thị Hải ( Tuần II, IV)

	Hoạt động
	                    Tuần 1
           Từ  30/3 - 03/04/2026
	                Tuần 2
    Từ 06/4 - 10/4/2026
	                Tuần 3
 Từ 13/04 - 17/04/2026
	              Tuần 4
   Từ 20/04 -24/04/2026


	Chủ đề nhánh
	           Thời tiết mùa hè
	       Trang phục mùa hè
	    Trang phục mùa hè
	Bé được làm gì trong mùa hè

	
Đón trẻ, trò chuyện












	- Đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định trao đổi với phụ hunh về tình hình sức khỏe của trẻ.
* Chơi với đồ chơi trong lớp: 
- Tổ chức cho trẻ chơi đồ chơi xếp ngôi nhà
- Tổ chức cho trẻ chơi xâu vòng các con vật
- Tổ chức cho trẻ chơi với đồ chơi  nấu ăn
- Tổ chức cho trẻ chơi với lắp chai

	
	* Phối hợp với phụ huynh: Ở nhà phụ huynh dạy trẻ cầm bút tô, vẽ nguệch ngoạc (MT71)
	* Phối hợp với phụ huynh: Ở nhà dạy trẻ biết xác định vị trí trong không gian (Trên-dưới; trước- sau) của bản thân bé.    
    (MT46) 
	* Phối hợp với phụ huynh: Ở nhà dạy trẻ kỹ năng biết nhún bật về phía trước bằng hai chân (MT21)
	* Phối hợp với phụ huynh: Ở nhà dạy trẻ bò chui qua cổng
 

	
	- Trò chuyện với trẻ: về thời tiết mùa hè (MT55) 
	- Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè

	-Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè

	-Trò chuyện với trẻ : Về Bé được làm gì trong mùa hè

	Thể dục sáng
	Tập với kết hợp bài “Mùa hè đến” 
- ĐT hô hấp: Cho trẻ hít sâu thở ra 
+ ĐT tay - bả vai 2: Hai tay đưa ra sang ngang, hạ xuống. 
+ ĐT cơ lưng bụng 1: Nghiêng người sang hai bên phải, trái 
+ ĐT chân 1: Đứng nhún chân

	Chơi -tập có chủ đích




















	Thứ 2
	    PTVĐ
-VĐCB: Bò, trườn qua vật cản (cách chui rộng 25cm)                                                         
-TCVĐ:‘‘Giọt mưa to, giọt mưa nhỏ ’’
Rèn kỹ năng bò trườn
	     PTVĐ
- Ôn luyện kĩ năng : Bò, trườn qua vật cản (cao15cm rộng 25cm)                                                         
	PTVĐ
-VĐCB: Bật xa (MT21)      -TCVĐ: Đi bước qua chướng ngại vật
Rèn kỹ năng bật 
	                 PTVĐ
-VĐCB:Đi-chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (Đi thường 2m, chạy chậm 3m-> đi thường 2-3m)  (MT 9)
- TCVĐ: Con thỏ
Rèn kỹ năng đi chạy  

	
	Thứ 3

	          Nhận biết 
     Thời tiết mùa hè  


	              Nhận biết
Phía trên - dưới, trước - sau của bé (MT 46)
	      Nhận biết  
 Trang phục mùa hè
	            Nhận biết  
Các hoạt động của bé trong mùa hè 

	
	

Thứ 4

	   Tạo hình
Vẽ tia nắng (MT71)
Rèn cách vẽ 
	        Tạo hình
Tô màu cái ô  (Mẫu)
Rèn tư thế ngồi tô mầu
	          Tạo hình 
Dán ông mặt trời (Mẫu)      
   (MT 73)
Rèn cách dán cho trẻ
	             Tạo hình
    Tô mầu đám mây
Rèn tư thế ngồi tô mầu

	
	Thứ 5

	      Văn học
   Thơ: “Cầu vồng”
          
	               Văn học
          Th¬: Bóng mây

	Văn học
Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng 
	Văn học
Thơ: Mưa


	
	Thứ 6



	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với
VĐTN: Trời nắng trời mưa
	       Âm nhạc
 NDTT: Dạy hát: “Mùa hè đến”. 
NDKH:VĐTN: Trời nắng trời mưa
	 Âm nhạc
 NDTT: Dạy hát trời nắng trời mưa. 
 NDKH: Nghe hát: Mưa bóng mây
	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Thỏ con không ngoan
NDKH: VĐTN tập tầm vông

	

Hoạt động  ngoài trời































	Thứ 2





	-HĐMĐ: Quan sát: Bầu trời
- TCDG: Lộn cầu vồng
- CTD:  Chơi với nước, thả thuyền 
	- HĐMĐ: Quan sát cây sấu
-TCVĐ: Gieo hạt
- CTD: Chơi với đu quay, cầu trượt

	- HĐMĐ:Quan sát ông mặt trời                                                -TCDG: Lộn cầu cồng
- CTD: Tưới cây, chơi cầu trượt
	-HĐMĐ: Quan sát cây sà cừ
 -TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD: Tưới cây, chơi với nhà bóng, nhặt lá cây

	
	Thứ 3






	HĐMĐ:Tham quan Hồ nước
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với đu quay, cầu trượt; Nhặt lá rụng
	 -HĐMĐ: Thí nghiệm: Pha màu vào nước
-TCVĐ: Nắng và mưa
- CTD: Chơi trên sân cỏ, cầu trượt,

	- HĐMĐ: Trải nghiệm: Trẻ chơi với nước
- TCVĐ: Bật qua suối 
- CTD: Chơi nhà bóng, đu quay.                                                                                  
	-HĐMĐ: Dạo chơi trên sân trường
-TCVĐ: Gieo hạt 
- CTD: Nhặt cỏ chơi thuyền rồng


	
	Thứ 4






	- HĐMĐ:Quan sát cây bằng lăng
- TCVĐ:Đuổi bắt cô giáo
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt lá rụng, chơi với đu quay  
	-HĐMĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: ‘‘ Bật qua suối nhỏ’’
- CTD: Ch¬i với cát, với nước, thả thuyền.

	-HĐMĐ: Quan sát: Cây hoa tóc tiên           - TCDG: Lộn cầu vồng
 - CTD: Chơi với nước, tưới cây.

	-HĐMĐ: Quan sát ‘‘C©y sen cạn’’
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt lá rụng, chơi với đu quay 

	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Sự kì diệu của giấy ăn và nước
- TCVĐ: Giọt mưa to, giọt mưa nhỏ
- CTD: Chơi với nhà bóng, thuyền rồng, xích đu
	- HĐMĐ: Tham quan: Vườn hoa hồng
-TCVĐ: Tìm cờ
- CTD:  Chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt lá rụng, chơi với nước

	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Hòa tan trong nước
-TCVĐ: Đuổi nhặt bóng 
- CTD: Chơi trên sân cỏ, cầu trượt, thuyền rồng

	-HĐMĐ:Thí nghiệm vật chìm vật nổi
 - TCDG: Lộn cầu vồng
 - CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời thuyền rồng, chơi nhặt lá rụng

	
	Thứ 6





	- HĐMĐ: Trò chơi: Nắng và mưa; 
-TCVĐ: Ném trúng đích ngang                                  - CTD: Nhặt lá rụng, vẽ phấn 
	- HĐMĐ: Chơi với lá cây
- TCVĐ “Giọt mưa to, giọt mưa nhỏ’’
- CTD:Chơi nhà bóng, thuyền rồng

	- HĐMĐ: Trò chơi: Dung dăng dung dẻ; 
- TCVĐ: Tung bóng lên cao bằng 2 tay                                 
- CTD: Chơi với lá cây, nhặt cỏ ở bồn cây cảnh
	-HĐMĐ: Tung bóng
TCVĐ: dung dăng dung dẻ
- CTD: Xâu hoa lá, nhặt lá rụng,

	Hoạt động (thay thế hoạt động góc)
	
Thứ 3
	HĐ: Thể thao đá bóng
	HĐ: Tham quan vườn rau của bé
	HĐ: Tham quan vườn cổ tích

	HĐ: Tham quan vườn hoa hồng

	
	Thứ 5

	HĐ: Tham quan khu vực cổng trường 
	HĐ:Trải nghiệm
với đồ chơi ngoài trời
	HĐ: Trải nghiệm nhặt cỏ

	[bookmark: _GoBack]HĐ: Trải nghiệm ngày hội đọc sách


	Hoạt động góc












	1.Góc thao tác vai
Tuần 1: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 
Tuần 2: Chăm sóc búp bê
Tuần 3: Quầy bán nước giải khát
Tuần 4: Bế em, cho em ăn
2. Góc hoạt động với đồ vật 
Tuần 1: Xếp tường bao cho công viên
Tuần 2: Xếp tường bao cho ao cá
Tuần 3: Xây dựng tường bao cho công viên nước
Tuần 4: Xếp tường bao cho công viên vườn hoa
3. Góc sách truyện
Tuần 1: Xem tranh về các hiện tượng thời tiết mùa hè
Tuần 2: Tô màu trang phục mùa hè – góc nghệ thuật
Tuần 3: Làm anbum tranh về mùa hè
Tuần 4: Tô màu cái nón – góc nghệ thuật

	 Hoạt
động ăn, ngủ
vệ sinh
	 - Tổ chức cho trẻ  vệ sinh, rửa tay rửa mặt  trước khi ăn lau miệng, uống nước sau khi ăn. ...
- Tổ chức giờ ăn: Cho trẻ ngồi vào bàn ăn cô trò chuyện về các món ăn hàng ngày ở trường. Ăn được các loại thức ăn khác nhau có nguồn gốc từ động vật, và cần ăn đủ chất để cơ thể khỏe mạnh.
- Tổ chức giờ ngủ: Cô kê sập, dải chiếu chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ, cho trẻ nghe nhạc nhẹ 5 - 7 phút để trẻ dễ đi vào giấc ngủ

	Hoạt động  chiều












	Thứ 2
	 Chơi góc theo ý thích                                             

	Tổ chức cho trẻ hát bài: ‘‘Mùa hè đến’’
	Luyện đọc thơ bóng mây
	Chơi với TT02 bộ luồn hột hạt

	
	Thứ 3
	Trò chơi tung bắt bóng cùng cô
	Trò chơi: Trời đẹp trời xấu
	Chơi với đồ chơi ở các góc theo ý thích
	Trò chơi chiếc túi kì diệu

	
	Thứ 4
	Chơi TT02: Tranh cảnh báo nguy hiểm
	Xem tranh vẽ trang phục mùa hè
	Làm quen bài hát‘‘Trời nắng trời mưa’’
	kể chuyện ‘‘Chiếc ô của thỏ trắng’’


	
	Thứ 5
	Trò chơi :Đi bước qua vật kê cao
	KNS: Hướng dẫn trẻ đội mũ
(MT28)
	KNS: Chơi an toàn
	Luyện đọc thơ “Cầu vồng”


	
	 Thứ 6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan



                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 Minh Tân, ngày      tháng      năm 2026
 
             Giáo viên chủ nhiệm                      Tổ trưởng/ tổ phó tổ chuyên môn                                 Ban giám hiệu    


                                                                          Duyệt được ghi: Đã duyệt     


                                                                               Trần Thị Thuỷ                                                    Trần Thị Thanh Thủy      


